
 
 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Nội dung bài viết 

1. Nghe - viết: Đồ đạc trong nhà trang 87 

Nghe - viết: Đồ đạc trong nhà trang 87 

Câu 1 trang 87 SGK Tiếng Việt lớp 3: Nghe – viết: Đồ đạc trong nhà 

Trả lời: 

Đồ đạc trong nhà 

(trích) 

Em yêu đồ đạc trong nhà 

Cùng em trò chuyện như là bạn thân. 

Cái bàn kể chuyện rừng xanh 

Quạt nan mang đến gió lành trời xa. 

Đồng hồ giọng nói thiết tha 

Nhắc em ngày tháng thường là trôi mau. 

Ngọn đèn sáng giữa trời khuya 

Như ngôi sao nhỏ gọi về niềm vui. 

(Phan Thị Thanh Nhàn) 

- Học sinh nghe giáo viên đọc thơ rõ ràng, viết chính xác, không sai chính tả. 

- Biết cách trình bày của thể thơ lục bát 6 – 8: Dòng thơ có 6 chữ thì lùi vào, dòng 
thơ có 8 chữ thì tiến ra lề sách. Các dòng thơ 6 và 8 tương ứng thẳng lề với nhau. 

- Viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ khi xuống dòng. 

Câu 2 trang 87 SGK Tiếng Việt lớp 3: Làm bài tập a hoặc b. 

a. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động có tiếng chứa iêu hoặc ươu. 
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b. Chọn en hoặc eng thay cho ô vuông. 

 

Trả lời: 

a. Sự vật, hoạt động có tiếng chứa iêu: Đà điểu; thả diều 

Sự vật, hoạt động có tiếng chứa ươu: Hươu cao cổ; chim khướu 

b. Điền từ en hoặc eng phù hợp, ta có: 

hoa loa kèn bác thợ rèn giấy khen tiếng kèn kêu reng reng 
hứa hẹn nguyên vẹn dế mèn chen chúc ven sông 

* Vận dụng: 

Câu hỏi trang 87 SGK Tiếng Việt lớp 3: Kể câu chuyện hoặc đọc bài thơ nói về 
mái ấm gia đình cho người thân nghe. 

Trả lời: 

- Câu chuyện: Chú gấu con ngoan 

Bác Voi tới nhà Gấu con chơi và tặng Gấu con một rổ lê thơm. Gấu con mừng lắm 
và không quên cám ơn bác Voi. Gấu con chọn quả lê to nhất mang đến cho ông nội. 
Ông nội rất vui, xoa đầu Gấu con và bảo: 

– Gấu con thật ngoan, đáng yêu nhất nhà! 

Gấu con mang quả lê to thứ nhì đưa cho mẹ. Mẹ cũng rất vui, ôm hôn Gấu con và 
bảo: 
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– Gấu con của mẹ thật ngoan, mẹ thương nhất nhà! 

Gấu con lại chọn quả lê to thứ ba mang đến cho Gấu em. Gấu em thích quá, ôm lấy 
quả lê, cười khúc khích. Gấu con thấy Gấu em vui cũng vui theo. Thế là hai anh em 
Gấu con vừa cười vừa lăn khắp nhà. 

- Bài thơ: Gia đình hạnh phúc 

Xuân qua én cũng đi qua 

Niềm vui ở lại với ta suốt đời 

Công thành danh toại rạng ngời 

Gia đình êm ấm ơn trời riêng ban. 

Đâu là hạnh phúc thế gian 

Có Cha có Mẹ muôn vàn yêu thương 

Con cái hiếu thảo bốn phương 

Vui lòng Cha Mẹ vượt tường khổ đau. 

Hạnh phúc ơi đến mau mau 

Và luôn ở lại cho nhau tiếng cười 

Gia đình là lộc bởi trời 

Con cái là lộc trong người Mẹ Cha. 


